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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 1 - Năm học 2026 - 2027

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1 820023 Chính trị học 2 30 Nguyễn Thị Hiền Oanh 11200 01 4 3 3 C.E605 DGD1261 **********

2 820311 Nhập môn Giáo dục công dân 2 20 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 01 3 3 3 C.E606 DGD1261 **********

3
820312 Chuyên đề đổi mới PPDH GDCD

3 30 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232
01

2 6 3 2.B302
DGD1241,DG
D1231

*** ******

4 3 30 Nguyễn Thị Lệ Giang 11232 3 1 2 C.A409
DGD1241,DG
D1231

*** ******

5
820343 Triết học Mác-Lênin (GDCT)

4 20 Nguyễn Thanh Tân 11064
01

2 3 3 C.E501 DGD1261 **********

6 4 20 Nguyễn Thanh Tân 11064 5 6 3 C.E606 DGD1261 **********

7
820347 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (GDCT)

3 20 Mai Thúc Hiệp 11663
01

2 6 2 C.A409 DGD1251 *********

8 3 20 Mai Thúc Hiệp 11663 5 1 3 C.E602 DGD1251 *********

9
820406 Kĩ năng hoạt động thanh thiếu nhi

3 40 Nguyễn Hồng Yến Phương 11218
01

2 3 3 C.E605
DGD1231,DG
D1241

*** ******

10 3 40 Nguyễn Hồng Yến Phương 11218 5 1 2 C.A309
DGD1231,DG
D1241

*** ******

11 820408
Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế
quốc tế

2 30 Phạm Văn Phương 10832 01 5 3 3 C.E605 DGD1231 *** *******

12
820409

Định hướng giá trị và giáo dục định hướng
giá trị

3 20 Phạm Quốc Hương 11803
01

3 1 3 C.A309 DGD1251 *********

13 3 20 Phạm Quốc Hương 11803 6 4 2 C.B003 DGD1251 *********

14
820411 Kinh tế phát triển

3 30 Tống Thị Hạnh 11367
01

4 1 2 C.A409
DGD1241,DG
D1231

*** ******

15 3 30 Tống Thị Hạnh 11367 6 3 3 C.E605
DGD1241,DG
D1231

*** ******

16
820412

Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp
luật Việt Nam

3 40 Huỳnh Minh Quân 11664
01

5 6 3 C.E605
DGD1231,DG
D1241

*** ******

17 3 40 Huỳnh Minh Quân 11664 6 9 2 C.A310
DGD1231,DG
D1241

*** ******

18 820413 Giáo dục kỹ năng sống 3 40 Nguyễn Huy Dũng 11539 01 3 3 3 C.E605
DGD1231,DG
D1241

*** ******
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19 820413 Giáo dục kỹ năng sống 3 40 Nguyễn Huy Dũng 11539 01 6 1 2 C.E605
DGD1231,DG
D1241

*** ******

20 820416 Lịch sử triết học phương Đông 2 40 Phạm Đào Thịnh 11007 01 6 6 3 C.E606 DGD1241 **********

21 820421 Nghiệp vụ công tác Đoàn - Đội 2 20 Kiều Thị Thùy Trang 11781 01 4 8 3 C.E606 DGD1241 **********

22 820424 Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh 2 20 Lý Kiều Hưng 10012 01 6 1 3 C.E602 DGD1251 **********

23
820436

Tìm hiểu thực tế hoạt động của hệ thống
chính trị

2 20 Trần Thị Thanh Hoa 11609
01

7 1 3 TTSP02 DGD1241           **

24 2 20 Trần Thị Thanh Hoa 11609 7 6 3 TTSP03 DGD1241           **
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Người lập biểu


